
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VĨNH LẠI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-  Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1398/QĐ-UBND Vĩnh Lại, ngày 25 tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Lại 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH LẠI   

    

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

    Căn cứ Luật hoà giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013;  

          Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hoà giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2014 của Chính phủ và ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn phối 

hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của Hội đồng nhân dân 

xã Vĩnh Lại về việc thông qua Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại; 

Căn cứ Văn bản đề nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn trên 

địa bàn xã; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập 13 tổ hoà giải ở cơ sở tại 13 thôn trên địa bàn xã Vĩnh Lại 

gồm 99 hoà giải viên (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các tổ hoà giải và hòa giải viên có nhiệm vụ tham gia hòa giải các 

vụ việc mẫu thuẫn ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải cơ sở; Điều 5 Nghị định 

số 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. Định kỳ hàng tháng tổ hòa giải báo 

cáo tình hình hoạt động, những vụ việc phát sinh, kết quả hòa giải gửi về Ủy ban 

nhân dân xã và Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Kinh phí hoạt động của các tổ hòa giải thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 

56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 08/2024/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn và các ông (bà) có tên tại điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp thành phố (để b/c); 

- TT Đảng uỷ; TT HĐND xã; 

- Chủ tịch; Các PCT UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn; 

- Tổ trưởng Tổ hoà giải các thôn; 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hướng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Các tổ hoà giải, hoà giải viên thuộc các tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn xã 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 

của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại) 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh Địa chỉ 

tổ hoà giải 

Chức vụ trong 

tổ hoà giải 
Ghi 

chú Nam Nữ 

1 Đoàn Thị Diệp  04/06/1964 

Thôn 

Tân Nghĩa 

Tổ trưởng  

2 Trần Thị Tuyết  16/10/1974 Tổ phó  

3 Phạm Đình Tiêu 01/01/1962  Tổ viên  

4 Phạm Nghĩa Đồi 20/10/1984  Tổ viên  

5 Nguyễn Thị Lắp  19/06/1960 Tổ viên  

6 Nguyễn Văn Thìn 20/02/1976  Tổ viên  

7 Tại Thị Hoài  03/06/2003 Tổ viên  

8 Trần Thị Nguyên  20/07/1957 Tổ viên  

9 Nguyễn Văn Nam 29/08/1994  

Thôn 

Trịnh 

Xuyên 

Tổ trưởng  

10 Phạm Văn Hân 06/09/1971  Tổ phó  

11 Nguyễn Đình Bồn 13/11/1971  Tổ viên  

12 Nguyễn Văn Thịnh 26/02/1968  Tổ viên  

13 Nguyễn Thị Nhung  18/08/1968 Tổ viên  

14 Phạm Quang Hương 06/06/1967  Tổ viên  

15 Nguyễn Khắc Ngừng 07/08/1960  Tổ viên  

16 Bùi Văn Sự 06/03/1967  

Thôn 

Xuân An 

Tổ trưởng  

17 Hà Văn Cao 11/05/1994  Tổ phó  

18 Hà Xuân Thắng 06/06/1977  Tổ viên  

19 Hà Xuân Đình 10/01/1971  Tổ viên  

20 Trịnh Xuân Bốn 02/10/1965  Tổ viên  

21 Nguyễn Văn Kỹ 03/09/1954  Tổ viên  

22 Nguyễn Văn Tuấn 06/11/1963  Tổ viên  

23 Vũ Văn Trầm 20/10/1964  

Thôn 

Đa Nghi 

Tổ trưởng  

24 Vũ Văn Nghiên 04/12/1968  Tổ phó  

25 Vũ Thị Thì  23/08/1965 Tổ viên  

26 Vũ Văn Tấn 04/12/1964  Tổ viên  

27 Vũ Văn Khiên 12/06/1955  Tổ viên  

28 Đào Quang Săm 11/09/1962  Tổ viên  

29 Nguyễn Thị Luân  19/05/1965 Tổ viên  



 

30 Đào Thị Oanh  20/04/1979 

Thôn 

Đông Tân 

Hương 

Tổ trưởng  

31 Nguyễn Thị Huệ  21/02/1975 Tổ phó  

32 Đào Thị Tuyến  21/10/1957 Tổ viên  

33 Bùi Thị Bình  23/05/1971 Tổ viên  

34 Nguyễn Thị Gái  28/08/1967 Tổ viên  

35 Phạm Thị Hồi  01/08/1957 Tổ viên  

36 Hà Thị Sửa  06/01/1957 Tổ viên  

37 Hà Văn Sáng 30/11/1969  Tổ viên  

38 Hà Văn Đô 19/07/1998  Tổ viên  

39 Đào Văn Nội 10/04/1961  

Thôn  

Tây Tân 

Hương 

Tổ trưởng  

40 Bùi Văn Hội 11/10/1975  Tổ phó  

41 Đào Thị Lập  01/01/1950 Tổ viên  

42 Nguyễn Thị Nguyệt  06/06/1972 Tổ viên  

43 Nguyễn Văn Phương 01/07/1956  Tổ viên  

44 Hà Văn Xô 01/01/1960  Tổ viên  

45 Trần Thị Thơm  15/09/1995 Tổ viên  

46 Bùi Văn Tú 16/08/1964  

Thôn  

Nam Tân 

Hương 

Tổ trưởng  

47 Bùi Ngọc Thi 13/06/1970  Tổ phó  

48 Nguyễn Văn Kiên 01/10/1998  Tổ viên  

49 Hà Thị Nga  10/11/1968 Tổ viên  

50 Đào Huy Cội 14/04/1954  Tổ viên  

51 Đào Văn Đấu 01/09/1954  Tổ viên  

52 Nguyễn Văn Lợi 06/03/1956  Tổ viên  

53 Bùi Ngọc Tuấn 18/10/1969  Tổ viên  

54 Bùi Thị Minh Huệ  26/01/1984 

Thôn  

Bắc Tân 

Hương 

Tổ trưởng  

55 Bùi Xuân Tứ 19/10/1954  Tổ phó  

56 Nguyễn Văn Sĩ 01/01/1967  Tổ viên  

57 Nguyễn Văn Nhật 30/10/1963  Tổ viên  

58 Đào Văn Giang 10/05/1954  Tổ viên  

59 Trương Thị Phương  08/12/1985 

Thôn  

Ninh 

Thành 

Tổ trưởng  

60 Đỗ Thị Hoa  29/06/1989 Tổ phó  

61 Nguyễn Văn Tuấn 25/03/1971  Tổ viên  

62 Hà Văn Duẩn 18/04/1981  Tổ viên  

63 Nguyễn Thị Tuyến  14/06/1969 Tổ viên  

64 Bùi Thị Nhung  16/06/1964 Tổ viên  



 

65 Bùi Hoàng Phương 20/09/1958  Tổ viên  

66 Nguyễn Văn Đoàn 10/12/1981  Tổ viên  

67 Nguyễn Đức Hiếu 04/11/1996  Tổ viên  

68 Hà Năng Lưu 10/10/1961  

Thôn  

La Tiến 

Tổ trưởng  

69 Phạm Văn Hội 14/10/1968  Tổ phó  

70 Hà Thị Hiền  20/06/1979 Tổ viên  

71 Nguyễn Thị Hương  13/01/1968 Tổ viên  

72 Nguyễn Thị Xuân  22/06/1952 Tổ viên  

73 Hà Thị Dịu  03/06/1977 Tổ viên  

74 Hà Đình Đích 25/101954  Tổ viên  

75 Hà Thị Thanh 23/02/1969  Tổ viên  

76 Hà Trọng Khoá 04/05/1968  Tổ viên  

77 Phạm Thị Nga  11/07/1979 

Thôn  

Đỗ Xá 

Tổ trưởng  

78 Vũ Văn Tĩnh 08/08/1969  Tổ phó  

79 Nguyễn Văn Bính 01/12/1969  Tổ viên  

80 Đỗ Thị Huê  06/08/1973 Tổ viên  

81 Bùi Văn Miến 14/04/1953  Tổ viên  

82 Phạm Thị Thuấn  20/02/1991 Tổ viên  

83 Nguyễn Văn Toản 11/06/1965  Tổ viên  

84 Bùi Văn Tường 19/04/1961  Tổ viên  

85 Nguyễn Văn Xuân 27/06/1954  Tổ viên  

86 Nguyễn Văn Hà 08/12/1966  

Thôn 

Quyết 

Thắng 

Tổ trưởng  

87 Vũ Thị Hương  15/05/1969 Tổ phó  

88 Nguyễn Thị Phương  02/05/1965 Tổ viên  

89 Nguyễn Thị Vi  01/01/1968 Tổ viên  

90 Nguyễn Xuân Xông 26/06/1952  Tổ viên  

91 Nguyễn Thị Xá  17/01/1970 Tổ viên  

92 Nguyễn Thị Dựa  13/07/1957 Tổ viên  

93 Nguyễn Thị Hân  25/05/1984 

Thôn 

Ninh Hoà 

Tổ trưởng  

94 Hà Văn Thích 15/11/1969  Tổ phó  

95 Nguyễn Thị Nhàn  14/09/1967 Tổ viên  

96 Hồ Thị Mây  20/09/1966 Tổ viên  

97 Lưu Văn Đông 11/12/1969  Tổ viên  

98 Đỗ Thanh Tùng 06/12/1958  Tổ viên  

99 Hà Văn Thiêm 11/02/1963  Tổ viên  
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